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(Kèm theo quyết định số/attachment with decision:           /QĐ – VPCNCLQG 

ngày       tháng      năm 2026 của giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng 
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AFL 01.14 Lần ban hành/Issued No: 6.26     Soát xét/ngày/ Revised/dated:  Trang/Page: 1/2 

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Quản lý chất lượng và Môi trường 

Laboratory: Quality and Environment Management Department 

Tổ chức/Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng 

Organization: Dau Tieng Rubber Corporation                

Số hiệu/ Code: VILAS 267 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 
ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Lấy mẫu 

Field: Sampling 

Người quản lý: Thái Tấn Hùng 

Laboratory manager: Thai Tan Hung 

Hiệu lực công nhận 

Period of Validation: 

Kể từ ngày       /         /2026 đến ngày 29/05/2030 

Địa chỉ: 

Address: 

Đường Thống Nhất, ấp Định Thành, xã Dầu Tiếng, TP. Hồ Chí Minh 

Thong Nhat street, Dinh Thanh hamlet, Dau Tieng commune,  

Ho Chi Minh city 

Địa điểm 1: 

 

Location 1: 

Nhà máy chế biến cao su Bến Súc - Ấp Gò Mối, phường Tây Nam,  

TP. Hồ Chí Minh 

Ben Suc rubber processing factory - Go Moi quarter, Tay Nam ward, Ho Chi 

Minh city 

Địa điểm 2: 

 

Location 2: 

Nhà máy chế biến cao su Long Hòa - Ấp Thị Tính, xã Long Hòa,  

TP. Hồ Chí Minh 

Long Hoa rubber processing factory – Thi Tinh hamlet,  

Long Hoa commune, Ho Chi Minh city 

Địa điểm 3: 

 

Location 3: 

Nhà máy chế biến cao su Phú Bình - Ấp Bờ Cảng, xã Long Hòa,  

TP. Hồ Chí Minh 

Phu Binh rubber processing factory - BoCang hamlet, Long Hoa commune,  

Ho Chi Minh city 

Điện thoại/ Tel: (84-0274) 3561467 

Email: kcsctcsdt@yahoo.com.vn 

Website: www.caosudautieng.com.vn 
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TT 

No 

Tên sản phẩm, vật liệu được lấy 

Name of sampling Materials or 

product 

Phương pháp      

lấy mẫu 

Name of sampling 

method 

Địa điểm 

Location 

1.  

Cao su thiên nhiên SVR 

Phương pháp lấy mẫu ngẫu 

nhiên 10% số bành trong lô 

hàng 

Rubber, raw natural SVR 

Random sampling method of 

10% of the bales in the product 

lot 

TCVN 3769:2016  

và/ and  

TCVN 6086:2020 

Nhà máy chế biến cao su Bến Súc - Ấp Gò 

Mối, phường Tây Nam, TP. Hồ Chí Minh 

Ben Suc rubber processing factory - Go Moi 

quarter, Tay Nam ward, Ho Chi Minh city 

Nhà máy chế biến cao su Long Hòa - Ấp Thị 

Tính, xã Long Hòa, TP. Hồ Chí Minh 

Long Hoa rubber processing factory – Thi 

Tinh hamlet, Long Hoa commune, Ho Chi 

Minh city 

Nhà máy chế biến cao su Phú Bình - Ấp Bờ 

Cảng, xã Long Hòa, TP. Hồ Chí Minh 

Phu Binh rubber processing factory - 

BoCang hamlet, Long Hoa commune,  

Ho Chi Minh city 

2.  
Latex cao su 

Rubber Latex  
TCVN 5598:2007 

Nhà máy chế biến cao su Bến Súc - Ấp Gò 

Mối, phường Tây Nam, TP. Hồ Chí Minh 

Ben Suc rubber processing factory - Go Moi 

quarter, Tay Nam ward, Ho Chi Minh city 

Ghi chú/Note: 

TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam/ Vietnamese National standard 
 

Trường hợp Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì 

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo 

quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Dau Tieng Rubber Corporation that 

provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration 

according to the law before providing the service 
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